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SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

 

KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: LỊCH SỬ – Lớp 10 

HƯỚNG DẪN CHẤM 
(Hướng dẫn chấm này có 2  trang) 

 

A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
 

MĐ 
CÂU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

501 D B D B D D D C D C D D B A D C D C C B D 

502 D B D C B A B B B C C D B C D B C C A D C 

503 A A C C A A C A D D A C D B A C C B C A B 

504 A D C C C B A B D D C D D D D A B A C B B 

505 B D D D D A D B D D C A D C A A B B A D B 

506 B C C A B D B A D D A D D C A D B D D D B 

507 B C C A A B D C B B A B C B D B B A B A B 

508 C D D B D A C A B D C B B D C C D C B A B 
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B. TỰ LUẬN (3 điểm) 

  

I. Mã đề: 501, 503, 505, 507:  

 
 Câu 1 (2,0 điểm)  

 

Từ những thành tựu đã học, em hãy rút ra ý nghĩa của những thành tựu tiêu biểu 

của văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại? 

 

- Có ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngôn ngữ, chữ viết, hệ thống chính trị, hệ thống giáo dục, 

triết học, khoa học, nghệ thuật và kiến trúc của thế giới cận đại 

1,0đ 

 

 - Đóng góp cho nhân loại nhiều phát kiến vĩ đại, tạo nền tảng vững chắc, có tầm ảnh 

hưởng đến mọi lĩnh vực của văn minh phương Tây cổ đại trong suốt chiều dài lịch sử của 

châu Âu, đồng thời là cơ sở đầu tiên của nền văn minh phương Tây sau này. 

1,0đ 

 (Lưu ý: Học sinh trình bày đáp án tương tự vẫn được điểm tối đa)  

 

 

 Câu 2 (1,0 điểm)  

 Đâu là thành tựu tiêu biểu nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất? Giải 

thích vì sao? 
 

- Thành tựu tiêu biểu nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là: Sự ra động cơ 

hơi nước 

0,25đ 

 

 - Giải thích vì sao:  

+ Tạo ra nguồn động lực mới, dùng máy móc thay thế sức lao động của con người. 

+ Khởi đầu quá trình công nghiệp hoá của các nước trên thế giới. 

+ Được áp dụng rộng rãi trong mọi ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành giao thông vận 

tải… 

 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

 

II. Mã đề 502, 504, 506, 508: 

 

Câu 1 (2,0 điểm)  

 Từ những thành tựu đã học, em hãy rút ra ý nghĩa của những thành tựu tiêu biểu 

của văn minh thời Phục hưng? 

 

 - Là bước tiến lớn trong lịch sử văn minh ở Tây Âu, thể hiện tinh thần nhân văn, tiến bộ 

trong tư tưởng và văn học, là sự sáng tạo và phát minh trong khoa học với những ý tưởng 

đi trước thời đại, là chủ nghĩa hiện thực trong nghệ thuật. 

 

1,0đ 

 

 - Là bước cầu nối từ văn hóa phong kiến sang văn hóa tư sản, là cơ sở, giai đoạn khởi đầu 

của văn minh Tây Âu thời cận đại. 
1,0đ 

 (Lưu ý: Học sinh trình bày đáp án tương tự vẫn được điểm tối đa)  

 

 Câu 2 (1,0 điểm)  

 Đâu là thành tựu tiêu biểu nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai? Giải 

thích vì sao? 
1 điểm 

- Thành tựu tiêu biểu nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là: Sự ra đời của 

điện, động cơ điện. 

0,25đ 

 

 - Giải thích vì sao:  

+ Sự ra đời của điện đã chuyển nền sản xuất từ cơ khí hoá sang điện khí hoá. 

+ Là một nguồn năng lượng mới được phát minh ra và có khả năng ứng dụng rộng rãi 

trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.  

+ Giúp cải thiện đời sống là nguồn năng lượng thiết yếu trong cuộc sống sinh hoạt và sản 

xuất của con người. 

 

0,25đ 

0,25đ 

 

0,25đ 

------ HẾT ------ 


